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 BỘ XÂY DỰNG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY ĐỀ KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
  Môn: CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG (XD) 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
  
Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

a) Độ ẩm: w
s

m 3.490 1.470 1.610w 25%m 1.610
     0,5 

b) Trọng lượng riêng tự nhiên: 
         31 2

2 2
m mM 3.490 1.470g g 10 10 19,80kN / mV d 10h 134 4

            
 0,5 

c) Trọng lượng riêng khô: 3
d

20 15,84kN / m1 w 1 0,25
      0,5 

d) Hệ số rỗng: s s w
d d

G 2,67 10e 1 1 1 0,6915,84
            0,5 

e) Độ rỗng: e 0,69n 41%1 e 1 0,69      0,5 
f) Độ bão hòa: sw G 25 2,67S 96,74%e 0,69

     0,5 
g) Chỉ số dẻo: %17%16%33WWI pLp    0,5 
h) Trọng lượng riêng đẩy nổi: 3

w
' m/kN101020   0,5 

Tổng điểm câu 1 4,0 

2 

a) + Hệ số áp lực đất chủ động: 
         Ka=tg2(450 - /2) = tg2(450 – 300/ 2) = tg2(300) = 1

3  
+ Giá trị áp lực chủ động Ea. 
         2 2

a 1 a
1 1 1E . .H .K x18x6 x 108,00kN / m2 2 3     

 
0,5 

 
 

0,5 
b) + Tính hệ số áp lực đất bị động: 

          Kp=tg2(450 +/2) = tg2(450 + 300/ 2) = tg2(600) = 3 
+ Giá trị của áp lực chủ động Ep. 
          2 2

p 2 p
1 1E . .H .K x18x1,5 x3 60,75kN / m2 2     

 
0,5 

 
 

0,5 
Tổng điểm câu 2 2,0 

3 
a) Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng xuống móng  

           )( 22,56515,1
650 kNn

NN tttc   0,25 
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           )( 13,3915,1
45 kNmn

MM tttc   0,25 

            )( 39,1715,1
20 kNn

QQ tttc   0,25 
b) Xác định kích thước sơ bộ đáy móng  

Với  = 25°, tra bảng 4.1 ta được : A = 0,78; B = 4,12; D = 6,68. 0,25 
Giả thiết b = 1,5m 
        Rtc = 1(0,781,519,5 + 4,121,518 + 256,68)  
              = 301,06 kN/m². 

0,25 

Diện tích đáy móng cần thiết:  
        085,25,12006,301

22,565
tb


f

tc
tc

m DR
NA  m 0,25 

Khi xét đến sự lệch tâm của tải trọng tác dụng, chọn k = 1,2. Khi đó, 
ta có: 
          . 32,12,1

085,2* mk
Ab m   Chọn b* = 1,4 m. 

0,25 

Khi đó, cạnh dài của móng là l = k  b* = 1,68 m  
 chọn l = 1,7 m. 0,25 
Tính lại  
         Rtc = 1(0,781,419,5 + 4,121,518 + 256,68)  
              = 299,53 kN/m² 

0,25 

Độ lệch tâm: 
         mN

hQMe tc
m

tctc  085,022,565
5,039,1713,39   0,25 

        ²/ 73,3385,1207,1
085,0614,17,1

22,565
max mkNP tc 


   0,25 

         ²/ 24,1965,1207,1
085,0614,17,1

22,565
min mkNP tc 


   0,25 

        ²/ 49,2672
maxmax

tb mkNPPP tctc
tc   0,25 

Kiểm tra các điều kiện: 

       








024,196
 44,3592,1 73,338

 53,299 49,267

min
max
tb

tc
tctc

tctc

p
kPaRkPap

kPaRkPap
    → Đạt  0,50 

Vậy kích thước móng được chọn là lb = 1,71,4 (m²). 0,25 
Tổng điểm câu 3 4,0 

 


